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Ê : Mẫu hộp: MepheBoston 500 (hộp 2 vi) Ngày⁄{Í tháng ( ðnăm 2011: 

bÚ 

Nhãn hiệu thị sở hữu của BOSTON PHARMACEUTICAL INC., USA 

Sản xuất tại CÔNG TY CP DƯỢC PHÁM BOSTON VIỆT NAM 
43 đường số 8, KCN Viột Nam = Singapore, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam. 
Unđer trađemadk of BOSTON PHARMACEUTICAL INC., USA 
Manufactured by BOSTON VIETNAM PHARMACEUTICAL J$C 
No.43 Street No.8, Vietnam Singapore Industrial Park, Thuan An,Binh Duong, Vietnam. IB Ộ X TẾ f 

CỤC QUẦN LÝ bƯợc' R: THUỐC BÁN THEO ĐƠN / PRESCRIPTION ONLY MEDICINE 

E MEPHEBOSTON" | ĐÃ "mua 
I Mà: enesin Film - coated tablets 

lụ ”t Lân đâu:.0Ÿ}7 kA = 

BOSTON PHARMA 
Hộp 2 vi x 12 viên nén bao phim 
Box of 2 blisters x 12 film - coated tablets 
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Mỗi viên nén bao phim chứa. Each film - coated tableLcontains 
Mephenasin ... ...500 mg Mephenesin... 

Tá dược vừa đủ cho † viên nên bao phim Excipients q.s. - coated tablet | 

Tiêu chuẩn/Specification: TCCS/In-house | , : 
SĐK/Reg. No.: | 7 í 

R: THUỘC BẢN THEO ĐƠN / PRESCRIPTION OMLY MEPCNE N 

MEPHEBOSTON' 
l Wxw 50005... nen 

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng và 
BOSTON các thông tìn khác xin đọc hàng bu hướng dẫn sự dụng. 

.othor informatlon seo the Di» Vai Tan 

Bảo quản nơi khô, dưới 30°C, trảnh ảnh sảng. 
§tœre in a dry place, below 30°C. protect from light 

THUÔC BÁN THEO ĐƠN 
ĐÊ XA TÀM TAY CỦA TRỆ EM ` 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DĂN SỪ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG 
PRESCRIPTION ONLY MEDICINE 
KEEP QUT OF REACH OF CHILDREN 
READ CAREFULLY THE PACKAGE INSERT BEFORE USING 

BOSTON PHARMA 
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AÀ Qui cách: 108 x 60 x 18 mm 

Thiết kế P. KD (kiểu dáng) P. QA (nội dung) 

https://trungtamthuoc.com/
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ê Mẫu vỉ: MepheBoston 800(vỉ 12 viên nén) * 
BOSTON 

Ngày⁄Í. tháng 0šnăm 2013“ 

CN .uền b c cố101n4 

ng Đăng Khoa 

À. Qui cách: 108 x 50 mm 

Thiết kế P. KD (kiểu dáng) P. QA (nội dung) 

https://trungtamthuoc.com/



Ê. Mẫu hộp: MepheBoston 500 (hộp 5 vì) Ngày//{ tháng GÝ năm 2017, 

Nhân hiệu thuộc sở hữu của BOSTON PHARMACEUTICAL INC., USA. 

Sản xuất tại CÔNG TY CP DƯỢC PHÁM BOSTON VIỆT NAM 
43 đường số 8, KCN Việt Nam = Singapore, Thuận An, 
Bình Dương, Việt Nam. 

Unđer trademark of BOSTON PHARMAGEUTICAL INC., U8A. 
Manufacturad by BOSTON VIETNAM PHARMACEUTICAL JSC 
'No.43 Street No.8, Vietnam Singapore Industrial Park, Thuan An, 
Bình Duong, Vietnam. 

m R¿ THUỐC BẢN THEO ĐƠN / PRESCRIPTION ONLY MEDICINE NI a=Z “© 
: : MEPHEBOSTON P em: 
s LêP) M'*j Ệ TÚ R 5 0 013 Film - coated tablets 
: | T ặ Ề* Mephenesin 

" ` H ỉ 
: ị 

;O - bị ị 
= h x 
sS s ẩ œ $ Thuốc uỏ 

E ¬¬ § Ñ: Oral route 
= ã O : BOSTON PHARMA 
35 El bị Hộp 5 vỉ x 10 viên nền bao phim 
> š r4 5 Box of § blisters x 10 film - coated tablets 
E Ll su 

Mỗi viên nén bao phim chứa 
Mephenesin................................ -- 500mg 
Tá dược vừa đủ cho 1 viên nén bao phim 
Each film - coated tablet contains 

Mephenssin .... 

Excipients q.s. foi 

S00 mg 

1 film - eoated tablet BOSTON 

Tiêu chuẳn/Specification: TCCS/In-house 
SĐK/Reg. No.: 

| R: THUỘC BÁN THEO ĐƠN / PRESCRIPTION ONLY MEDICINE 

MEPHEBOSTON ” 

A. 505~ cơn 
Chì định, chồng chỉ định, liễu dùng, cách dùng và 

BOSTON các thông tìn khác xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng. Ị 
z Inelcatoos. contraindications, dosage. adrmiristratlon and ° N.-4 

# 6ther informalion see the package inserL ¬¬ Ñ ttŠ 

Bào quản nơi khô, dưới 30°C, tránh ảnh sáng 
Store in a dry plaea, balow 30°C, protect from lìght 

THUỐC BẢN THEO ĐƠN 
ĐỀ XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM . 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỪ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG 
PRESCRIPTION ONLY MEDICINE. 
'KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN 
'READ CAREFULLY THE PACKAGE INSERT BEFORE lí 

BOSTON PHARMA 

ý 
s 

AÁ Qui cách: 95 x 60 x 40mm 

Thiết kế P. KD (kiểu dáng) P. QA (nội dung) 

https://trungtamthuoc.com/
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BOSTON 

Mẫu vỉ: MepheBoston 500(vỉ 10 viên nén) Ngày⁄. thángÔ§ năm 201 

À. Qui cách: 90 x 54 mm 

Thiết kế P. KD (kiểu dáng) P. QA (nội dung) 
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Ê Mẫu hộp: MepheBoston 500 (chai 100 viên) Ngày 4Ì thángđ7 năm 201Ï. 
BOSTON 

S)2/81 potgo9 « u04 00G 

,NO1SOS83Hd3N 
EM2(05W 41NO KOMdI268104/ NOG 0310 NYG 007B, CÀI 

TÑ š nước Bán heo bơ! ĐEEsfoPtiOk GAUY MEDEste TÑ š nước BẠN THEO DƠN ! PRESCRIPTIOM OALY MEDICINE Tý truộc Blx no bơ. REacadrnioGktv vecae TÑ š thuộc BẢN tHEo DƠN ¡PRESCRiPTON ONLY MEDICINE 

MEPHEBOSTON” MEPHEBOSTON” MEPHEBOSTON” MEPHEBOSTON” 
500%...” me 500179. „ô "mmeteeee 50013, À9 awspim 50018,,„ *9ênnnnbeephm 

Mỗi viên nén bao phim chứa: 
- Mephenesin..... „..500 m@ + = 

Tả dược vừa đà cho 1 " ón bao ghìm 
Eachfllm- coated tabletcontains: 

S00 mg 
Exeiplents q.s. fr......... 1 film « coated tablet 

BOSTON - : -  BOSTON “Na xui? „8 
Chỉ định, chống chỉ định, liêu dùng, cách dùng 

và các thông tin khác xin đọc trong tờ 

BOSTON như sina oi : ng sảnh 
and othor infotrnallon se thơ packego insert 

BOSTON PHARMA Bảo quản nơi khô, dưởi 30°C, trảnh ánh sáng BOSTON PHARMA. 
“Sản xuất dưới nhân hiệu thuộc ở hữu của. Store in  đry placo, below 30°C, pcotect from ligh\t 
BOSTON PHARMACEUTICAL Inc., USA. 

ĐỌC KỸ HƯỚN: Ong DẦN S) ĐH) LHIỜG KHI DÙNG. 43 Đường số 8, KCN Việt Nam - Singapsre, Thuận An, AM IÉP OUT OF REACH ÖF CHILDREN 

Mini đi asz======s mm EE= AManufocturedunder tradernafk of È 

BOSTON PHARMACEUTICAL tne.. USA. 
Manufachrodl ty BOSTON VIETNAM PHARMACEUTICAL JSC. Hộp 1 chai x 100 viên nén bao phim Tiêu ehulni3pscResbon: TCCS/In-house Hộp 1 chai x 100 viên nén bao phim 

No.43 street No,8, VSIP, Thuan An, Bính Duong, Vietnam. Box of 1 bottla x 100 film-coatad tablets. SĐÐk/Rag. Box of 1 bottle x 100 film - coated tablats 

lị/i
/ 

Só lô SX ¡ Batch No.: 

Ngày SX / Mfg. Date: 
HD / Exp. Datg: 

_JVƠ ng Đăng Khoa 

q _j AÀ. Qui cách: 64 x 115 x 64 mm 

Thiết kế P. KD (kiểu dáng) P. QA (nội dung) 

https://trungtamthuoc.com/



BOSTON 
Mẫu nhãn: MepheBoston 500 (chai 100 viên) 

Mỗi viên nán bao phim chứa: 
Mephenesin................................. .800 mg 
Tá dược vừa đủ cho 1 viên nén bao phim 

Each film - coatsd tablet contains: 
Mephenesin...... 
Execipients q.s. for.... film - coated tablet 

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng 
d3 thông tin khác xin đọc trong tờ 
sš hướng dẫn sử dựng. 
3$ ì dosaga., 

5 and olhec iaformatkon see Ihe package inser1 

l8 | Bảo quản nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sáng 
sx> $lore in a dry place, below 30°C, prolact frorn [ight 

káo2 ĐỀ XA TÂM TAY CỦA TRỀ EM 

'READ CAREFULLY THE PACKAGE INSERT BEFORE USING. 

R¿z THUÔC BẢN THEO ĐƠN / PRESCRIPTION ONLY MEDICINE 

MEPHEBOSTON” 
5001%.... 

Chai 100 viên nén bao phim 
Bottle of 100 film - coated tablets 

Tiêu chuẩy/Speciflcaton: TCCS/In-houao. 
SĐK/R@g.No. : 

Oral route 

Manufacbured by BOSTON VIETNAM PHARMACEUTICAL JSC 

& 
BOSTON 

“Sản xuất dưới nhân hiệu thuộc sở hữu của 
.8OSTON PHARMACEUTICAL lne.. USA. 

Sản xuất tại CTCP DƯỢC PHÂM BOSTON VIỆT NAM. 
43 Đường số 8, KON Việt Nam « Singapoee, Thuận An, 

Bình Dương, Việt Nam. 

Manufacturod under trađernark o£ 
OSTON PHARMACEUTICAL lạc. USA. 

No.43 street No.8, VSIP, Thuan An, Bình Duong, Vietnam. 

Á Qui cách: 150 X 64 mm 

Thiết kế P. KD (kiểu dáng) P. QA (nội dung) 

s 

Ngày 4 thángQẤ năm 20172 

https://trungtamthuoc.com/



BOSTON 

Mẫu hộp: MepheBoston 500(chai 200 viên) Ngày thángÔÝ năm 201.7 

TÑšx muuộc BẢN trao DơN PRESCRADow ONLY MeDCud: 

MEPHEBOSTON” 
50017... Film «coated tableta 

lijí
/ 

BOSTON 

“Sân xuất cưới nhân hiệu thuộc sở hữu của 
BOSTON PHARMACEUTICAL tre, U9A, 

Sản muật tại CÔNG TY CP DƯỢC PHÁM BOSTON VIỆT NAM. 
.43 Đường số 8, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận Án, 

Bình Dương, Việt Nam. 

under tradornark o( 

'NG443 soel No.4, VSIP, Thuận An, Bính Duong, Vietrarn 

TÑ š nhóc Bên niềo bơ rheáCmitlOx On mEDCsee 

MEPHEBOSTON” 
500% Fllm « coated tablets 

Tý niuộc BẠN Ho ĐƠN 0PRESCSTiON ONLY MEPCISE 

2006 
„NO1LSO83Hdä3N 

473M +MG NOH4/12894 NÓ 0304 NV 99014. ⁄-\J 

Si0q01 P94999 = tiỊ|4 

TÂN: tuộc Bàu to BƠN PREscReiok ohty wepGieE 

MEPHEBOSTON” 
5007%... Viên nón bao phim 

...800 m@ 7n 
bao phim 

1 film - nh —— BOSTON - BOSTON - 

MEPHEBOSTON” 
5007... Yhseseme 

Mỗi viên nên bao phim chứa: 
Mephenesin.... 
Tá dược vừa đà ẹ 
Each film - coated table contai 
Mephenesin.. 
Excipients q.s foi 

Fệu vn chống chỉ định, liều dùng, cách vùng và 
tỏng tìn khác xin đọc trong tờ hưởng dẫn sử dụng. 

Hộp 1 chai x 200 viên nén bao phim 
Box of 1 bottle x 200 fikm-coated tablets 

Số lô SX ! Batch No.: 
Ngày SX ! Mfg. Data: 
HD/ Exp. Date: 

READ CAREFULLY THE PACKAGE INSERT BEFORE USING 

and olhoc ïnforrealion se@ tho paekag9 in3ert 
Bảo quản nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sâng. 
Store in a diy piaoe, below 30°C, protec‡ from fght 

BOSTON PHARMA 

Hộp 1 chai x 200 viên nón bao phim 
'Bex of 1 bottle x 200 film-coatsd tablots 

ĐỀ XA TÀM TAY CỦA TRÊ EM 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỪ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG 

KEEP OUT OF REACH O£ CHILDREN. 

"Tiêu chuẳn/Sgecicabon: TCCS/in-nouse 
'SÐK/Rag.No. 

ng Đăng Khoa 

AÀ. Qui cách: 70 x 135 x 70 mm 

Thiết kế P. KD (kiểu dáng) P. QA (nội dung) 
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BOSTON 
Mẫu nhãn: MepheBoston 500 (chai 200 viên) Ngày ⁄4 thángđ.) năm 20134 

Rz THUỘC BẢN THEO ĐƠN / PRESCRIPTION ÔNLY MEDICINE 

e===eas— MEPHEBOSTONÏ 
Mephanosin..................................« 

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng và 
các thông tin khác xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng. t Tà #ibe0 

Tiêu chuẳn/Speclfcatlon: TCCS/In-house 
SÐK/Rag.No. : 

kẻ ® Kụ 7 ĐH đạc 
. Dat9: 

HỆ hạ. Da, 

Ậ ⁄ Thuốc uỏng 
— Oral route 

CÔNG TY 
CÔ PHẪN 

Tả được vừa đủ cho 1 viên nén bao phim 50078 ¬ 

Eachfilm-coated ©ontains: Mephenesin = 

Mephanssin... 

Exeipients q..s. 

BOSTON 

dosage, and 
6ther information see the package lnsert 

Bảo quản nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sáng Sản xuất dưới nhân hiệu thuộc sở hữu của 
Son In a dry place, below 30°C, protect trom light BOSTON PHARMACEUTICAL Ine., USA 

Sản xuất tại CÔNG TY CP DƯỢC PHÁM BOSTON VIỆT NAM. 
'ĐÊ XA TÂM TAY CỦA TRÈ EM .43 Đường số 8, KCN Việt Nam - Singapore, 

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỪ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG GNDEeh VN HC kLuàu 
'KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN 

READ CAREFULLY THE PACKAGE INSERT BEFORE Manufochzo under radernark of 

No.43 sưroet No.8, VSIP, Thuan An, Bình Dương, Vietnam. 

ng Đăng Khoa 

À. Qui cách: 150 X 82 mm 

Thiết kế P. KD (kiểu dáng) P. QA (nội dung) 
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lì Mẫu hộp: MepheBoston 500(chai 500 viên) Ngày⁄† tháng(Qànăm 2017 
ROSTON 

Sị3|q01 paìe: !) 008 x ðItie 
tri O0 UỘU UộIA 006 XIÊU 

S048) pS\VữO2 = LuJ4 Ly x>: 00 6 

„NOLSOB43Hd3N 
'3NI2/0388 A1NO NOLLdi3920 / NOG O8H¿ KG 20M * 

NỀUA HNậ9 OH9 ONAG 2Qf0U. 

THUỘC DÙNG CHO BỆNH VIỆN. THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIÊN 
TÑ š nưuộc BẢN THÈO DƠN ¡ 0EESCREPTRON ONLY MEDICINE R TÑ x4 mộc BẢN THEO DƠN / PRESCRETROR ONLY MEDICONE R 

-X: THUỐC BẢN THEO DƠN / PRESCHIPTION OKLY MEDICUNE Ý⁄ THUỘC BẢN THEO ĐƠN ( PRESCRIPTIOM ONLY MEDICUME. 

MEPHEBOSTON” MEPHEBOSTON” MEPHEBOSTON'” MEPHEBOSTON” 
5004... "m2eenés B009, mmeeeesese 500033... "9h ênepim B009, „ Yênsetserm 

Mỗi viên nên bao phim chứ: 
Mephonesin... „ 800 mũ, 
Tả dược vừa đủ cho † viên nón bao phim > = 
Each Rim « coated table contains: ” 

_lð_ nhung Ê 
_ BOSTON _ 

ljj
f 

BOSTON_- 
Chi định, chẳng chí định, liều. ÔNG, câch dùng và 

BOSTON cắc thông Í khác án đọc tong lờ ướng dẫn sử đụng 
sxĐer informatlen vết the tro Insart 

Bảo quản nơi khô, dưới 30°C, tránh ảnh sảng. 
BOSTON PHARMA Sdere in a dry placa, below 30C, potoet Irorn ght BOSTON PHARMA 

"Sản xuất dưới nhân hiệu thuộc sờ hữu còa 
BOSTON PHAFOMACEUTICAL bac. UBA. 'ĐÊ XÃ TÂM TAY CỦA TRÊ EM. 

_Sâ" muất tại CÔNG TY CP DƯỢC PHÁM BOSTON VIỆT NAM. Đọc HƯỚNG DÁN a7 oỤNG TRUỚC loủaUMAa 
.43 Đường dỗ 8, KÊN việt Nam ‹ Sroaocro, Thuận An, IP OUT OF REACH ©F CHILDREI 

'Bin Dương, Việt Nam. READ CAREFULUY TỊE BạCKAGE IVSERT BEFORE USIN2 

en,£s2ire€ Lự0đạc trAdornark of 
BOSTON PHARMACEUTICAL lne., USA, 

'Man,facured by BOSTON VIETNAM PHAR3MACEUTICAL ;SC Hộp † chai x 500 viên nán bao phim Tiêu ehuÂn/Speeficaden: TCCS/Ia-house. Hộp 1 chai x 500 viên nén bao phim 

'NG 43 gaeet No.8, VỆIP, Thun An, Bình Duong, Viet: Box of † bottle x 590 film-coated tablots. SĐK/Rag.No. : Box of 1 bottle x 500 film-coated tablats 

Số lô 9X /Batch No.: 
"Ngày SX / MHg. DatA: 
"MO Exp. Dete: 

Ả j AÀ Qui cách: 83 x 145 x 83 mm 

Thiết kế P. KD (kiểu dáng) P. QA (nội dung) 
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BOSTON 
Mẫu nhãn: MepheBoston 500 (chai 500 viên) Ngày42. thángđ)'năm 2017. 

Mỗi viên nén bao phim chứa: 
Mephenssin ... .. B00 mg 

Tá dược vừa đùi cho 1 viên nền | bao phim 

Each film - coated table contains: 
Mephenesin...... 

Excipients q.s. fo 

.. 500 mg 
1 flm- -coated tablet 

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng và 
các thông tin khác xìn đọc trong tờ hướng dẫn sử ng. 

Indications, contraindi age, 
other information sae the packaga insert 

Bảo quản nơi khô, dưới 30°C, trảnh ảnh sáng 
Store ln a dry plaoe, below 30°C, protect from ñght 

'ĐÊ XA TÀM TAY CỦA TRÊ EM 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG 

KEEP OUT GF REACH OF CHILDREN 
READ CAREFULLY THE PACKAGE INSERT BEFORE USING 

THUÔC DÙNG CHO BỆNH VIỆN 

R: THUỘC BẢN THEO ĐƠN / PRESCRIPTION ONLY MEDICINE 

MEPHEBOSTON” 
5001%..... 

Tiêu chuẳn/Specification: TCCS/In-house 
SĐK/Reg.No. : 

Thuộc uống 
Oral 'route 

lí
 

BOSTON 

Sản xuất dưới nhãn hiệu thuộc sở hữu của. 

BOSTON PHARMACEUTICAL lnc., USA 
Sản xuất tại CÔNG TY CP DƯỢC PHÁM BOSTON VIỆT NAM. 

43 Đường số 8, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, 
Bình Dương. Việt Nam. 

Manufactured uader trađernark oí. 

BOSTON PHARMACEUTICAL Ine., USA. 
Manufactured by BOSTON VIETNAM PHARMACEUTICAL JSC 

No.43 street No.8, VSIP, Thuan An, Binh Duong, Vietnam. 

AÁ. Qui cách: 180 x 90 mm 

P. KD (kiểu dáng) P. QA (nội dung) 
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Rx: Thuốc bán theo đơn TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
MEPHEBOSTON 500 

THÀNH PHÀN 

—_ Hoạt chất:Mephenesin.......................... 2 tt tre 500 mg 
—._ Tá dược:Cellulose vi tỉnh thể, tỉnh bột bắp, hypromellose, magnesi stearat, sỉlicon đioxyd, polyvinyl aleohol, xanthan gum, polyethylen glycol 6000, talc, titan dioxyd, ponceau 4R (E124), sunset yellow (E110). 

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén bao phim. 
MÔ TẢ 

—_ Viên nén dài, bao phim màu đỏ cam, hai mặt khum, cạnh và thành viên lành lặn. 
DƯỢC LỰC HỌC 

—_ Mephenesin là thuốc giãn cơ có tác dụng trên hệ thần kinh trung ương, được dùng để điều trị triệu chứng đau cơ do co thắt cho các bệnh về cơ xương. 

DƯỢC ĐỘNG HỌC 

— _ Mephenesin được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóavà phân bố ở hằu hết các mô trong cơ thê, đạt nông độ đỉnh trong máu sau khi uống chưa đến 1 giờ. 

=, Mephenesin được chuyền hóa chủ yếu ở gan. Thời gian bán thải khoảng 45 phút. Được bài tiết vào nước tiểu chủ yếu ở dạng đã chuyền hóa và một phần ở dạng thuốc chưa biến đổi. 
CHỈ ĐỊNH 

MEPHEBOSTON 500 được chỉ định đề: 
— Hỗ trợ điều trị đau cơ do co cứng cơ trong các bệnh thoái hóa đốt sống và các rối loạ thê cột sông, vẹo cổ, đau lưng, đau thắt lưng. 

LIÊU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG 
—_ Cách đàng: MEPHEBOSTON 500 được dùng bằng đường uống. 

— Liêu đùng:Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: 1-2 viên/lần x 3 lần/ngày. 
CHÓNG CHỈ ĐỊNH 

— Quá mẫn với mephenesin hay bắt kỳ thành phần nào của thuốc. 
—_ Rối loạn chuyên hóa pOorphyrin. 

— Phụ nữ có thai và cho con bú. 

THẬN TRỌNG 

—_ Người bệnh có tiền sử dị ứng, hen phế quản, phản ứng dị ứng với thuốc, đặc biệt đị ứng VỚI aSpirin. 

Người có bệnh ở đường hô hấp, yếu cơ, có tiền sử nghiện thuốc, suy chức năng gan thận. 
—_ Sử dụng đồng thời với rượu và các thuốc ức chế thần kinh trung ương có thể làm các ADR. có liên quan đên thuốc tăng thêm. 

—_ Thành phần có chứa lactose. không nên sử dụng cho bệnh nhân có vấn đề về di truyền hiếm gặp không dung nạp galactose, thiếu hụt lactase hoặc kém hâp thu glucose-galactose. 
Thành phần có chứa ponceau 4R, sunset yellow có thể xảy ra các phản ứng dị ứng. 

Ti 
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TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN 
— Thường gặp: Mệt mỏi, buồn ngủ, uễ oải, khó thở, yếu cơ, mắt điều hòa vận động. 
- Ítgặp: Đau khớp, đau người, buồn nôn, bực tức, ïa chảy, táo bón, nổi mẫn. Một vài trường hợp đặc biệt khác bị mất cảm giác ngon miệng, nôn mửa, ảo giác kích động và có thể có sốc phản vệ. 

— _ Hiếm gặp: Phản ứng dị ứng. Sốc phản vệ rất hạn hữu xảy ra. Ngủ gà, phát ban. 
—_ Báo cáo phản ứng có hại: Sau khi thuốc được cấp phép lưu hành rất quan trọng để tiếp tục giám sát cân băng lợi ích/nguy cơ của thuốc. Cán bộ y tế cân báo cáo tất cả phản ứng có hại về Trung tâm Quốc gia hoặc Trung tâm khu vực về Thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuôc. . 

Thông báo cho bác sĩ nhhững tác dụng không mong muốn Sặp phải khi sử dụng thuốc. TƯƠNG TÁC THUỎC 
—_ Các tác dụng trên hệ thần kinh trung ương của Imnephenesin có thể tăng cường nếu trong thời gian dùng thuốc có uông rượu hoặc dùng các chất ức chế hệ thân kinh khác. 

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ 
—_ Phụ nữ có thai: Hiện nay chưa có đủ dữ liệu đáng tin cậy để đánh giá về khả năng gây dị tật cho thai nhi khi dùng mephenesin trong thời kỳ mang thai, vì vậy không nên dùng thuộc này cho phụ nữ đang mang thai. 

— Phụ nữ cho con bú: Không dùng mephenesin trong thời kỳ cho con bú. 
ẢNH HƯỞNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC 

— _ Do thuốc có thể gây buồn ngủvà làm giảm khả năng phối hợp các động tác cho nên người bệnh sử dụng mephenesin không được lái xe và vận hành máy móc. : 
QUÁ LIỄU VÀ XỬ TRÍ 

—_ Quá liễu:Giảm trương lực cơ, hạ huyết áp, rối loạn thị giác, ngủ gà, mất phối hợp động tác, ảo giác, liệt hô hấp và hôn mê. Quá liêu gây co giật ở trẻ em và có thẻ gây xúc động mạnh hoặc lú lần ở người già. 

—_ Xử trí: Nếu xảy ra quá liều, bệnh nhân nên được theo dõi cẩn thận về hô hấp, mạch và huyết áp. Nếu người bệnh còn tỉnh táo cân xử lý ngay bằng cách gây nôn, rửa dạ dày và điều tr các triệu chứng hoặc chuyên người bệnh đến cơ sở điều trị có đủ điêu kiện về hồi sức câp cúu. Tiên hành rửa dạ dày ngay cùng với những chỉ định điều trị hỗ trợ chung, đảm bảo thông khi ` truyền dịch. Cũng có thể điều trị ức chế hệ thần kinh trung ương băng cách lựa chọn các thuế điêu trị thích hợp. Trường hợp người bệnh đã mất ý thức, làm hô hấp nhân tạo và chuyên người bệnh đên cơ sở chuyên khoa. 

BẢO QUẢN:Nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sáng. 
HẠN DÙNG:36 tháng kẻ từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng. 
ĐÓNG GÓI: Ép vi Al/PVC. Hộp 02 vi x 12 viên nén bao phim. 

Ép vỉ Al/PVC. Hộp 05 vỉ x 10 viên nén bao phim. 
Ép vi Al/PVC. Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim. sự 
Vô chai HDPE. Hộp 1 chai x 100 viên nén bao phim. 
Vô chai HDPE. Hộp 1 chai x 200 viên nén bao phim. : 
Vô chai HDPE. Hộp 1 chai x 500 viên nén bao phim. Tế 
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TIÊU-CHUẢN:Tiêu chuẩn nhà sản xuất. 

ĐỀ XA TÀM TAY CỦA TRẺ EM 
THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SĨ 

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG 
NÊU CẢN THÊM THÔNG TIN XIN HỒI Ý KIÊN BÁC SĨ 

Sản xuất tại: 

CÔNG TY CỔ PHÀN DƯỢC PHẢM BOSTON VIỆT NAM 
Số 43, Đường số 8, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam. 

DT: 06503 769 606, FAX: 06503 769 601 

“NI Đương, ngày. 44. tháng. Gỗ. năm 2017 
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Rx: Thuốc bán theo đơn  TỜ THÔNG TIN THUỐC CHO BỆNH NHÂN 

1. TÊN SẢN PHẢM: MEPHEBOSTON 500 
2. THÀNH PHẢN -HÀM LƯỢNG CỦA THUỐC: 

Mephenesin.............................. 500,00 mg 
3. MÔ TẢ SẢN PHẢM: Viên nén dài, bao phim màu đỏ cam, hai mặt khum, cạnh và thành viên 
lành lặn. 

4. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 02 vi x 12 viên nén bao phim. Hộp 05 vỉ x 10 viên nén bao 
phim. Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim. Hộp 1 chai x100 viên nén bao phim. Hộp I1 chai x 200 
viên nén bao phim. Hộp 1 chai x 500 viên nén bao phim. 

5. THUỐC DÙNG CHO BỆNH GÌ? 
MEPHEBOSTON 500 được chỉ định đề: 

—_ Điều trị hỗ trợ đau cơ do co cứng cơ trong các bệnh thoái hóa đốt sống và các rối loạn tư thê cột sống, vẹo cổ, đau lưng, đau thắt lưng. 

6. NÊN DÙNG THUỐC NÀY NHƯ THÉ NÀO VÀ LIÊU LƯỢNG? 
— _ Cách đừng: MEPHEBOSTON 500 được dùng bằng đường uống 

— __ Liều đừng: Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: 1-2 viên/lần x 3 lần/ngày. 
7. KHI NÀO KHÔNG NÊN DÙNG THUÓC NÀY? 

— _ Quá mẫn với mephenesin hay bất kỳ thành phần nào của thuốc. 
—_ Rối loạn chuyển hóa porphyrin. 

—_ Phụ nữ có thai và cho con bú, 
8. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN: 

— Thường gặp: Mệt mỏi, buồn ngủ, uề oải, khó thở, yếu cơ, mất điều hòa vận động. 

— gặp: Đau khớp, đau người, buồn nôn, bực tức, ỉa chảy, táo bòn, nổi mẫn. Một vài trường 
hợp đặc biệt khác bị mất cảm giác ngon miệng, nôn mửa, ảo giác kích động và có thể có sốc phản 
vệ. 

— _ Hiếm gặp: Phản ứng đị ứng. Sốc phản vệ rất hạn hữu xảy ra. Ngủ gà, phát ban. 
— Báo cáo phản ứng có hại: sau khi thuốc được cấp phép lưu hành tắt quan trọng đề tiếp tục 

giám sát cân bằng lợi ích/nguy cơ của thuốc. Cán bộ y tÊ cân báo cáo tât cả phản ứng có hại về 
Trung tâm Quốc gia hoặc Trung tâm khu vực về Thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của 
thuốc. 

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. 
9. NÊN TRÁNH DÙNG THUỐC GÌ HOẶC THỰC PHẢM GÌ KHI ĐANG DÙNG THUÓC 
NAY: 

—_ Các tác dụng trên hệ thần kinh trung ương của mephenesin có thể tăng cường nếu trong 
thời gian dùng thuốc có uông rượu hoặc dùng các chất ức chế hệ thần kinh khác. 

10. SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: 
—_ Phụ nữ có thai: Hiện nay chưa có đủ dữ liệu đáng tin cậy để đánh giá về khả năng gây dị 

tật cho thai nhi khi dùng mephenesin trong thời kỳ mang thai, vì vậy không nên dùng thuốc này 
cho phụ nữ đang mang thai. si 

V 

-
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—'_ Phụ nữ cho con bú: Không dùng mephenesin trong thời kỳ cho con bú. 
11, ẢNH HƯỞNG TRÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: 

—_ Do thuốc có thể gây buồn ngủ và làm giảm khả năng phối hợp các động tác cho nên người bệnh sử dụng mephenesin không được lái xe và vận hành máy móc. 
12. CÀN LÀM GÌ KHI MỘT LÀN QUÊN DÙNG THUÓC? 
_— - Uống ngay khi nhớ ra. Nếu đến thời gian cho liều tiếp theo thì bỏ qua liều đã quên và dùng liêu tiếp theo. Không được dùng 1 lần 2 liều. 

13. CÂN BẢO QUẢN THUỐC NHƯ THÉ NÀO? 
-_ Nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sáng. 

14. NHỮNG DẦU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG KHI DÙNG QUÁ LIỀU: 
—_ Quá liều: Giảm trương lực cơ, hạ huyết áp, rối loạn thị giác, ngủ gà, mất phối hợp động tác, ảo giác, liệt hô hâp và hôn mê. Quá liêu gây co giật ở trẻ em và có thể gây xúc động mạnh hoặc lú lần ở người già. 

15. CÀN LÀM GÌ KHI DÙNG THUÓC QUÁ LIÊU KHUYÉN CÁO 
—_ Xử trí. Nếu xảy ra quá liều, bệnh nhân nên được theo dõi cần thận về hô hấp, mạch và huyết áp. Nêu người bệnh còn tỉnh táo cân xử lý ngay băng cách gây nôn, rửa dạ dày và điều trị các triệu chứng hoặc chuyển người bệnh đên cơ sở điều trị có đủ điều “kiện về hôi sức cập cứu. Trường hợp người bệnh đã mất ý thức, làm hô hấp nhân tạo và chuyên người bệnh đến cơ sở `_ chuyên khoa. 

16. NHỮNG ĐIÊU THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC NÀY? 
—_ Người bệnh có tiền sử đị ứng, hen phế quản, phản ứng dị ứng với thuốc, đặc biệt dị ứng với aspirin. 

— _ Người có bệnh ở đường hô hấp, yếu cơ, có tiền sử nghiện thuốc, suy chức năng gan thận. 
— _ Sử dụng đồng thời với rượu và các thuốc ức chế thần kinh trung ương có thể làm các ADR có liên quan đến thuốc tăng thêm. 

17. KHI NÀO CÀN THAM VÁN BÁC SĨ, DƯỢC Sĩ: 
-_ Khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong quá trình sử dụng thuốc hoặc khi phối hợp điêu trị với các thuốc khác. 
- _ Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 
-_ ĐỄxatÌm tay trẻ em. 

- _ Nếu cần thêm thông tìn xin hỏi ý kiến bác SĨ hoặc dược sĩ. 
18. HẠN SỬ DỤNG CỦA THUỐC: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc qỗá thời hạn sử dụng. 

19. TÊN, BIỂU TƯỢNG CỦA NHÀ SẢN XUẤT: 

Ất Công ty CPDP Boston Việt Nam. 
BOSTON Số 43 đường số 8, khu công nghiệp Việt Nam- Singapore 1, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam 
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https://trungtamthuoc.com/


